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PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 8 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1:  ..... : 8 = 9 Số cần điền vào dấu chấm là: 

  A. 72                       B. 64             C. 56                     D. 80  

Câu 2: 6 là kết quả của phép tính nào dưới đây:  

A. 24 : 3                             B. 48 : 8          C. 12 : 3              D. 16 : 8 

Câu 3:  Cho ... x 9 = 9 x 7 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là….. 

Câu 4:  Cho phép tính  40 : 8 + 235 = …… 

Câu 5: Thương của 8 và 8 là: 

A. 0    B. 64     C. 1 

Câu 6: Số nào chia cho 9 để có kết quả là 0? 

A. 0    B. 9     C. 1 

Câu 7: Phép tính có kết quả là: 24 : 6 + 235 

  A. 4        B. 239       C. 235      D. 265 

Câu 8: Thùng lớn có 36l dầu. Số dầu ở thùng nhỏ bằng số dầu ở thùng lớn giảm đi 

6 lần. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu?  

A.   6l dầu                        B. 30l dầu                                   C. 42l dầu  

II/ TỰ LUẬN 

 Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

    245 + 128  78 + 231                     715 – 305   558 – 487  
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Bài 2. Tính: 

a) 81 : 9 – 9  = . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  b)  54 : 6 + 108 = . . . . . . . . . . . . . .  

                 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          =  . . . . . . . . . . . . . . 



Bài 3: Trong vườn có 54 cây hoa hồng. Sau khi đem bán thì số cây hoa hồng giảm đi 9 

lần. Hỏi trong vườn còn lại bao nhiêu cây hoa hồng? 
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Bài 4:  Hiện nay bà 63 tuổi, tuổi An bằng tuổi bà giảm đi 7 lần, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi 

An. Hãy: 

a) Tính tuổi của An 

 b) Tính tuổi của mẹ An 
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Bài 5: Tính nhanh 

 a) 125 + 23 + 25 + 77    c) 150 – 34 – 66 – 50 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

b) 205 + 72 – 62 – 5 d) 178 – 13 + 22 - 87 
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